
 
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

Số:          /SCT-TMXNK 

V/v xác nhận đăng ký 

thực hiện khuyến mại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa. 

 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương 

mại; 

Trả lời Công văn số 74/CPDP ngày 30/01/2023 của Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa đăng ký thực hiện khuyến mại, Sở Công Thương xác nhận đăng 

ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: “Tài lộc đủ đầy 2023 (02/23-CT)” 

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Thuốc tân dược, thực phẩm bổ sung, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

- Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền VNĐ. 

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/02/2023 đến ngày 30/11/2023. 

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Tỉnh Khánh Hòa. 

- Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng. 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các công ty, nhà thuốc, quầy 

thuốc và đại lý thuốc trong tỉnh Khánh Hòa (trừ các nhà thuốc, quầy thuốc Bệnh 

viện). 

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên 

quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa phải đảm bảo thực hiện đúng các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLTT Khánh Hòa (VBĐT); 

- Website Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TM-XNK, M. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Cúc 

 



 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo Công văn số           /SCT-TMXNK ngày        /02/2023 

của Sở Công Thương Khánh Hòa) 

 

1. Tên thương nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa. 

Địa chỉ: Số 74 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. Điện thoại: 3821103-3823085. Mã số thuế: 4200562765. 

2. Tên chương trình khuyến mại: “Tài lộc đủ đầy 2023 (02/23-CT). 

3. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Thuốc tân dược, thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/02/2023 đến ngày 30/11/2023. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Khánh Hòa. 

6. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Các công ty, nhà thuốc, quầy 

thuốc và đại lý thuốc trong tỉnh Khánh Hòa (trừ các nhà thuốc, quầy thuốc Bệnh 

viện). 

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Vòng I: 

 

STT Cơ cấu giải thưởng 
Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá  

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền  

(VNĐ) 

01 Giải đặc biệt Tiền mặt 60.000.000 01 60.000.000 

02 Giải 1 Tiền mặt 15.000.000 02 30.000.000 

03 Giải 2 Tiền mặt 10.000.000 03 30.000.000 

04 Giải 3 Tiền mặt 5.000.000 08 40.000.000 

05 Giải 4 Tiền mặt 3.000.000 20 60.000.000 

06 Giải khuyến khích Tiền mặt 1.000.000 160 160.000.000 

 Tổng cộng 380.000.000 

Vòng II: 

 

STT 
Cơ cấu giải thưởng 

Nội dung giải 

thưởng 

Trị giá  

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền  

(VNĐ) 

01 Giải đặc biệt Tiền mặt 50.000.000 01 50.000.000 

01 Giải nhất Tiền mặt 10.000.000 02 20.000.000 

02 Giải nhì Tiền mặt 5.000.000 10 50.000.000 

03 Giải ba Tiền mặt 2.000.000 40 80.000.000 



 
 

Tổng trị giá giải thưởng của Chương trình khuyến mại: 580.000.000 đồng 

(Năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn). 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa phải cam kết giá trị giải thưởng 

trên là chính xác.  

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng khi mua sản phẩm khuyến mại của 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa (đính kèm danh mục nhóm hàng) sẽ được 

nhận phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng vòng I và vòng II, số 

phiếu khách hàng nhận được tuỳ thuộc vào doanh số của khách hàng mua sản 

phẩm khuyến mại, cụ thể như sau: 

 

Mức 1 
Tổng mức doanh số 

khách hàng mua 

Mức doanh số khách 

hàng  

mua theo các nhóm 

hàng 

Quà tặng 

1 30.000.000 đồng 

Nhóm 1:   

12.000.000 đồng - 01 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2:   

12.000.000 đồng 

Nhóm 3:   6.000.000 

đồng 

 

 

 

2 

45.000.000 đồng 

Nhóm 1: 18.000.000 

đồng - 02 phiếu bốc thăm 

vòng I  

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 18.000.000 

đồng 

Nhóm 3:   9.000.000 

đồng 

3 60.000.000 đồng 

Nhóm 1: 24.000.000 

đồng - 03 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 24.000.000 

đồng 

Nhóm 3: 12.000.000 

đồng 

4 80.000.000 đồng 

Nhóm 1: 32.000.000 

đồng - 05 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 32.000.000 

đồng 

Nhóm 3: 16.000.000 

đồng 

5 150.000.000 đồng 

Nhóm 1: 60.000.000 

đồng 
- 10 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 
Nhóm 2: 60.000.000 

đồng 

 Tổng cộng 200.000.000 



 
 

Nhóm 3: 30.000.000 

đồng 

6 220.000.000 đồng 

Nhóm 1: 88.000.000 

đồng 

- 20 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 
Nhóm 2: 88.000.000 

đồng 

Nhóm 3: 44.000.000 

đồng 

7 300.000.000 đồng 

Nhóm 1: 

120.000.000 đồng 

- 30 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 01 phiếu bốc thăm 

vòng II 

- 01 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 

120.000.000 đồng 

Nhóm 3:   

60.000.000 đồng 

8 400.000.000 đồng 

Nhóm 1: 

160.000.000 đồng 

- 48 phiếu bốc thăm 

vòng I 

- 02 phiếu bốc thăm 

vòng II 

- 02 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 

160.000.000 đồng 

Nhóm 3: 80.000.000 

đồng 

9 600. 000. 000 đồng 

Nhóm 1: 

240.000.000đ 

80 phiếu bốc thăm 

vòng 1 

04 phiếu bốc thăm 

vòng 2 

02 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 

240.000.000đ 

Nhóm 3: 

120.000.000đ 

10 1 tỷ đồng 

Nhóm 1: 

400.000.000 đồng 

- 160 phiếu bốc 

thăm vòng I 

- 08 phiếu bốc thăm 

vòng II 

- 02 thiệp mời tham 

dự Hội nghị 

Nhóm 2: 

400.000.000 đồng 

Nhóm 3: 

200.000.000 đồng 

Tổng số phiếu phát hành trong chương trình khuyến mại là 4.200 phiếu. 

Trong đó: vòng I là 4.000 phiếu, vòng II là 200 phiếu. 

Phiếu gồm 02 liên cùng số sêri, khách hàng điền đầy đủ thông tin: Họ tên, 

tên nhà thuốc, địa chỉ, số điện thoại. Khi khách hàng đến tham gia Chương trình 

bốc thăm trúng thưởng vào ngày 05/01/2024, khách hàng bỏ 01 liên vào thùng 

phiếu được niêm phong (phiếu của vòng nào bỏ vào thùng phiếu của vòng đó) đặt 

tại Quinter Central Nha Trang  – Số 86/4 Trần Phú, thành phố Nha Trang, 01 liên 

lưu lại để đối chiếu khi nhận giải. Vào đúng thời gian quy định trong thể lệ sẽ tiến 

hành bốc thăm xác định khách hàng trúng thưởng.  

Thời gian chốt danh sách khách hàng đủ điều kiện được phát phiếu bốc 

thăm: đến hết ngày 30/11/2023 (Chương trình có thể kết thúc sớm nếu số lượng 

phiếu bốc thăm đã hết). 

Lễ bốc thăm trúng thưởng: 



 
 

Thời gian chốt phiếu: vào lúc 17giờ 00 phút ngày 05/01/2024.   

Thời gian bốc thăm: vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 05/01/2024. 

Địa điểm: Quinter Central Nha Trang, Số 86/4 Trần Phú, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

Lễ bốc thăm được tiến hành phải có sự tham dự và chứng kiến của đại diện 

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa và khách hàng. Kết quả bốc 

thăm trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của các bên 

chứng kiến. Phiếu bốc thăm và nhận giải thưởng là phiếu hợp lệ do Công ty Cổ 

phần Dược phẩm Khánh Hòa phát hành, không rách rời, không chắp vá, không tẩy 

xoá và có ghi đầy đủ thông tin, có đóng dấu giáp lai của Công ty. 

Người trúng thưởng là người có phiếu hợp lệ được bốc trúng và có mặt tại 

thời điểm bốc thăm. Nếu khách hàng trúng thưởng không có mặt, Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Khánh Hòa sẽ hủy phiếu đó và bốc thăm lại phiếu khác. Giải thưởng 

được trao trực tiếp cho khách hàng tại buổi bốc thăm sau khi xác định được khách 

hàng may mắn trúng thưởng (đối với giải khuyến khích). Các giải còn lại Công ty 

trao bảng giải tượng trưng ngay tại Hội trường và chi trả sau cho khách hàng. 

Người trúng thưởng khi nhận thưởng phải xuất trình liên lưu có số seri và các 

thông tin trùng với liên được bốc trúng (liên trúng thưởng).  

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên quan đến chương trình 

khuyến mại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa, gặp chị Phương, Điện 

thoại: 0358187231. 

Khách hàng nhận thưởng phải chịu các chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể 

cả thuế thu nhập không thường xuyên. Nếu quá thời gian nhận thưởng mà không 

có người nhận, giải thưởng sẽ được xử lý theo quy đinh của pháp luật. 

10. Trách nhiệm thông báo 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo công 

khai, chi tiết về nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên các phương tiện 

thông tin đại chúng tại địa phương và các địa điểm kinh doanh của đơn vị. 

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo kết quả 

trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực 

tiếp cho người trúng thưởng. 

11. Các quy định khác  

  Công ty được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho 

mục đích quảng cáo thương mại với điều kiện phải có sự đồng ý của khách hàng 

trúng thưởng. Trong trường hợp có khiếu nại tranh chấp, Công ty cổ phần Dược 

phẩm Khánh Hòa có trách nhiệm giải quyết theo pháp luật hiện hành. 

 Trình dược viên và các nhân viên của công ty không được tham gia chương 

trình bốc thăm trúng thưởng. 

Trường hợp giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty cổ phần 

Dược phẩm Khánh Hòa có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị giải thưởng còn lại 

vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại./. 



 
 

DANH MỤC NHÓM HÀNG SỐ 1 

STT TÊN MẶT HÀNG ĐVT 
GIÁ BÁN 

(CÓ VAT) 

1 ACARBOSE 50mg H/100v 165.000 

2 ALENDRONAT H/100v 60.000 

3 ALITROX H/10v 370.000 

4 ALITROX Chai/30v 990.000 

5 ALITROX PLUS H/10v 390.000 

6 ALITROX PLUS Chai/30v 1.050.000 

7 ALPHACHYMOTRYPSIN ODT H/100v 90.000 

8 ATENOLOL 50mg H/30v 18.900 

9 ATENOLOL 50mg H/100v 59.000 

10 ATORVASTATIN 10mg (alu-alu) H/30 27.000 

11 ATORVASTATIN 10mg (pvc-alu) H/30 14.000 

12 ATORVASTATIN 10mg (pvc-alu) H/100v 45.000 

13 ATORVASTATIN 20mg (alu-alu) H/30 45.000 

14 ATORVASTATIN 20mg (pvc-alu) H/30 23.000 

15 ATORVASTATIN 20mg (pvc-alu) H/100v 75.000 

16 BETAHISTIN H/100v 95.000 

17 BEAUTY QUEEN H/30v 195.000 

18 BISOPROLOL 5mg H/100v 56.000 

19 BROMHEXIN 8mg H/45v 6.700 

20 BROMHEXIN 8mg H/200v 19.500 

21 CALCIUM  H/100v 60.000 

22 CALCIUM  C/1000 320.000 

23 CAPTOPRIL 25mg alu-alu H/30v 12.000 

24 CAPTOPRIL 25mg pvc-alu H/100v 30.000 

25 CLANZEN H/50v 75.000 

26 CLARITHROMYCIN 500mg alu-alu H/30v 170.000 

27 COLCHICIN H/100 65.000 

28 CYTAN  H/30v 48.000 

29 ENALAPRIL 5mg alu-alu H/30v 18.000 

30 ESOMEPRAZOL (Alu – Alu) H/20v 29.000 

31 ESOMEPRAZOL (Pvc – Alu) H/100v 95.000 

32 ESZONOZ H/10v 15.000 

33 ETORICOXIB 60 H/100v 150.000 

34 ETORICOXIB 90 H/100v 210.000 

35 FEFASDIN 120mg  alu-alu H/10v 21.000 

36 FEFASDIN 180mg alu-alu H/10v 25.000 

37 FEFASDIN 60mg alu-alu H/10v 11.700 

38 FENOFIBRAT H/100v 120.000 

39 FULLVIT-B (Alu-Alu) H/50v 75.000 



 
 

40 FLURBIPROFEN 50   H/100v 145.000 

41 GABAPENTIN 30mg H/30v 42.000 

42 GLUCOSAMIN 250mg H/100v 60.000 

43 GLUCOSAMIN 500mg H/50v 49.000 

44 GLIMEPIRIDE  2mg  (Alu-Alu)    H/100v 49.000 

45 GEMFIBROZIL 600 H/100v 255.000 

46 HISMEDAN 20mg H/40v 18.000 

47 HYALU SAMILE H/60v 160.000 

48 HYDROCOLACYL 5mg Cap H/100v 39.000 

49 HYDROCOLACYL 5mg VD H/200v 59.000 

50 HYDROCOLACYL 5mg VD C/500v 139.000 

51 HYDROCOLACYL 5mg XD-trái tim C/500v 139.000 

52 HYSAMIN EXTRA Chai/60v 260.000 

53 ISOSORBID H/100v 35.000 

54 KABINGO H/50v 110.000 

55 KAPETASE -F H/100v 152.700 

56 KACEPHAN NEW H/100v 110.000 

57 KACIFLOX 400mg H/5v 100.000 

58 KAFLOVO H/5v 35.000 

59 KAGASDINE alu-alu H/20v 15.000 

60 KAHEPA H/50v 110.000 

61 KAMELOX   15mg Pvc-alu H/100v 65.000 

62 KAMELOX  15mg Alu-alu H/100v 92.000 

63 KANAUSIN H/40v 10.000 

64 KAPULIS TP H/20v 260.000 

65 KATONIRON B9 H/30v 14.500 

66 KATRYPSIN Alu - Alu H/100v 52.000 

67 KATRYPSIN FORT  Alu - Alu H/100v 105.000 

68 KATRYPSIN FORT PVC - Alu H/100v 85.000 

69 KAVASDIN 10mg H/100v 58.000 

70 KAVASDIN 5mg Alu - Alu H/100v 38.000 

71 KHAPHARTON H/30v 45.000 

72 LANSOPRAZOL 30mg (alu- alu) H/100 98.000 

73 LANSOPRAZOL 30mg (pvc- alu) H/100 88.000 

74 LOSARTAN 50mg H/100v 60.000 

75 LOXOPROFEN pvc-alu H/100v 88.000 

76 LUCITROMYL 4mg H/150v 290.000 

77 METHOCARBAMOL H/100v 110.000 

78 METHYL  PREDNISOLON 16mg H/100v 260.000 

79 NIPHADAL 30mg H/30v 24.000 

80 PANACTOL 150  H/48gói 59.000 

81 PANACTOL 150  H/24gói 31.500 

82 PANACTOL 150  H/12gói 16.000 

83 PANACTOL 250  H/48gói 75.000 

84 PANACTOL 250  H/24gói 39.000 



 
 

85 PANACTOL 250  H/12gói 20.000 

86 PANACTOL 650  H/100v 52.000 

87 PANACTOL EXTRA (vỹ đỏ, mẫu mới) H/100 57.000 

88 PANTOPRAZOL 40mg ( alu-alu) H/100 120.000 

89 PANTOPRAZOL 40mg ( pvc-alu) H/100 99.000 

90 SALAMIN GINSENG H/30v 135.000 

91 SIMVASTATIN 10mg (pvc-alu) H/100 60.000 

92 SPIRONOLACTON H/250v 198.000 

93 STOMACH GOLD H/30v 152.700 

94 THANH XUÂN H/30v 260.000 

95 TINIDAZOL H/100 99.000 

96 TRIMETAZIDIN H/60v 24.000 

97 TUNADIMET H/100v 130.000 

98 TOLPERISON 150mg H/100v 49.000 

99 TELMISARTAN (Alu-Alu) H/30v 27.000 

100 VITNIN – B (ALu-Alu) H/50v 90.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH MỤC NHÓM HÀNG SỐ 2 

STT TÊN MẶT HÀNG ĐVT 
GIÁ BÁN 

(CÓ VAT) 

1 ACETYLCYSTEIN   H/100v 47.000 

2 ACETYLCYSTEIN 100mg   H/48 gói 54.000 

3 ACICLOVIR 800 H/100v 230.000 

4 ALVERIN 40mg  H/30v 9.000 

5 AMBROXOL H/100v 25.000 

6 AMITRIPTILIN  25mg H/100v 25.000 

7 CALCI-D H/100v 48.000 

8 CEDETAMIN (Hồng – KX) Dâu ngọt Hủ/500v 66.000 

9 CEDETAMIN (Xanh – KX) Dâu ngọt Hủ/500v 66.000 

10 CEDETAMIN Hồng VNén H/30v 5.000 

11 
CEDETAMIN T-H (Trắng Hồng – Dâu 

ngọt KX)  
Hủ/500v 66.000 

12 CEDETAMIN Xanh Ngọc viên dài C/500v 55.000 

13 CEDETAMIN Xanh -trắng, hương sữa Hủ/500v 66.000 

14 CEDETAMIN XN-TR (DN – Oval ) Hủ/500v 66.000 

15 CELECOXIB (Alu – Alu) H/100v 115.000 

16 CELECOXIB (Pvc – Alu) H/100v 88.000 

17 CINNARIZIN 25mg Vnén H/200 22.000 

18 DESLORATADIN H/100v 49.000 

19 DEXCLOPHENIRAMIN 2mg H/150v 18.000 

20 
DEXCLOPHENIRAMIN 2mg(Trái tim 

Trắng – Cam) 
H/30v 5.200 

21 DEXCLOPHENIRAMIN 6mg H/150v 32.000 

22 DEXCLOPHENIRAMIN BLUE H/30v 5.000 

23 DEXLACYL 2lớp(Tr-C) hương sữa Hủ/500v 59.000 

24 DEXLACYL 2lớp(Tr-h) dâu ngọt Hủ/500v 59.000 

25 DEXTROMETHORPHAN H/100v 37.000 

26 DICLOFENAC H/100v 22.000 

27 DIMENHYDRINAT  50mg H/100v 32.000 

28 DIMENHYDRINAT  50mg C/200v 55.000 

29 DOMPERIDONE Tab H/100v 20.000 

30 DROTAVERIN H/100v 33.000 

31 GIKANIN  H/30v 28.500 

32 KACERIN H/100v 15.500 

33 KACETAM  800mg  H/30v 25.000 

34 KACETAM PLUS H/100v 65.000 



 
 

35 KACYSTEIN 200mg H/100v 47.000 

36 KACYSTEIN 200mg C/100v 45.500 

37 KAGASDINE alu-alu H/100v 60.000 

38 KAMELOX     H/20v 14.400 

39 KAMYDAZOL H/20v 39.800 

40 KAMYDAZOL FORT H/100v 368.000 

41 KATECID 20mg  H/20v 12.000 

42 KATRYPSIN PVC- Alu H/100v 29.000 

43 KATRYPSIN( Alu-Alu Vàng) H/20v 9.400 

44 KHAPARAC - FORT  H/100v 50.000 

45 KHAPARAC 250mg  H/20v 5.600 

46 KHARESOL H/40gói 46.000 

47 KHATERBAN  nén H/100v 33.000 

48 MAGNESI B6 H/50v 22.000 

49 MELOXICAM 7,5mg  H/100v 25.000 

50 METHYL  PREDNISOLON 4mg H/100v 52.000 

51 
METHYL  PREDNISOLON BLUE 4mg 

(Vỏ sò 2 lớp trắng – xanh) 
H/100v 57.000 

52 OFLOXACIN  H/100v 70.000 

53 PANACTOL 325mg (Dâu ngọt) H/100v 28.800 

54 PANACTOL ENFANT H/100v 29.000 

55 PANACTOL FLU  H/100v 38.000 

56 PANACTOL XANH  H/100v 37.300 

57 PERINDOPRIL  4mg H/100v 79.500 

58 PIRACETAM 400mg  H/50 24.000 

59 PIROXICAM  H/100v 32.000 

60 
PREDNISOLON  

(Lục giác 2 lớp Trắng – Xanh ,dâu ngọt) 
C/500v 114.000 

61 PREDNISOLON BLUE C/500v 99.000 

62 REMINT-S   H/100v 24.000 

63 REMINT-S  FORT C/100v 42.000 

64 ROKASAMIN  H/100v 150.000 

65 RUXICT 150   H/10v 12.000 

66 ROXITHROMYCIN 50mg H/30 gói 45.000 

67 SIMETHICON H/200v 125.000 

68 SIMETHICON C/100v 65.000 

69 TENOXICAM 20mg  H/20v 12.000 

70 THELIZIN 5mg H/100v 21.000 

71 TRIMEBUTIN 100mg H/100v 70.000 

 

 



 
 

DANH MỤC NHÓM HÀNG SỐ 3 

 

STT TÊN MẶT HÀNG ĐVT 

GIÁ BÁN 

(CÓ 

VAT) 

1 B1B6B12 H/500v 98.000 

2 BELCOZYL   H/100v 40.000 

3 BELCOZYL C/100v 36.000 

4 CHLOPHENIRAMIN 4mg  H/200 14.000 

5 CHLOPHENIRAMIN 4mg  C/200v 13,500 

6 CHLOPHENIRAMIN 4mg  C/1000v 50.000 

7 
CHLOPHENIRAMIN 4mg (vị ngọt - hương 

dâu) 
C/1000v 52.000 

8 CIPROFLOXACIN 500mg  H/100v 105.000 

9 DEXLACYL H/30v 4.500 

10 DEXLACYL  tròn C/500v 54.000 

11 DICINTAVIC 250mg  H/100v 42.000 

12 DOGTAPINE 50mg    C/100v 32.000 

13 DOGTAPINE 50mg    H/30v 12.000 

14 ERYTHROMYCIN  500mg  H/100v 210.000 

15 ERYTHROMYCIN  500mg  C/200v 408.000 

16 PHILATOP 5 ml H/50a 66.000 

17 PHILATOP 5ml H/20a 29.000 

18 KASIOD H/100v 59.000 

19 KASPARIN H/100v 35.000 

20 KẸO SIÊU NHÂN H/30gói/10v 55.000 

21 KẸO THÚ  Túi/6con/20v 32.300 

22 KHATERBAN  Cap C/100v 34.000 

23 KHATERBAN  Cap H/100v 36.000 

24 LOPERAMID 2mg  H/100v 25.000 

25 
Methyl Prednisolon Blue 

(Vỏ sò 2 lớp Trắng – Xanh) 
C/500v 219.000 

26 
Methyl Prednisolon  

(Vỏ sò 2 lớp Trắng – Cam) 
C/500v 219.000 

27 NORFLOXACIN 400mg  H/100v 87.500 

28 PANACTOL 500 trắng H/100v 29.000 

29 PANACTOL 500 v.nang ngọc trai C/200v 75.000 

30 PRUZITIN  H/30v 9.500 

31 REMINT-S   C/100v 24.000 

32 ROTUNDIN 30mg H/100 50.000 



 
 

33 RANITIDIN 150mg  H/100v 52.000 

34 ROTUNDIN 60mg H/100v 90.000 

35 RUXICT 150  (PVC trong) H/100v 89.000 

36 SPIRAMYCIN 1.5MUI H/20v 57.000 

37 SPIRAMYCIN 3MUI H/10v 56.000 

38 IBUPROFEN H/100v 49.000 

39 VITAMIN C 250mg Cap C/200v 39.700 

40 VITAMIN C 500mg Cap H/100v 38.500 

41 VITAMIN C 500mg Cap C/100v 35.000 

42 VITAMIN C 500mg Cap C/200v 68.000 

43 VITAMIN PP  H/100v 44.000 

44 VITAMIN PP  C/100v 40.000 

45 Collagen 5000 (CĐ & KĐ) H/10chai 300.000 

46 Yến Nhung Quy 100ml (CĐ & KĐ) H/10chai 320.000 

47 Yến Sâm Chai Đỏ (CĐ)  H/10chai 260.000 

48 Yến Sâm Chai Bạc (KĐ) H/10chai 260.000 

49 Yến Sâm Vàng (KĐ) H/10chai 230.000 

50 NATURAL NEST KID Lốc/4hủ Lốc/4 hủ 160.000 

51 NATURAL NEST KID H/6hủ Q.Xách H/6 hủ 230.000 

52 Yến Sào Thiên Nhiên"H/1Hủ CĐ&KĐ H/1hủ 35.000 

53 Yến Sào Thiên Nhiên"H/6-Q.Xách H/6 hủ 200.000 

54 Yến Sào Thiên Nhiên"H/6Hủ (hộp xốp mới) H/6 hủ 222.000 

55 Yến Sâm  70ml H/1Hủ  H/1hủ 40.000 

56 Yến Sâm  70ml H/6Hủ (hộp xốp mới) H/6 hủ 250.000 

57 Yến sào ống 10ml H/10 ống 55.000 

58 SALAMIN Ginseng ống 10ml  H/10 ống 55.000 
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